Kim ngạch xuất - nhập khẩu hàng hóa giữa
Việt Nam - Campuchia năm 2021
___________
       Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, năm 2021, kim ngạch xuất - nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam – Campuchia đạt 9,543 tỷ USD, tăng 79 %  so với năm 2020, trong đó:  hàng Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia đạt 4,831 tỷ USD, tăng 16 % và hàng Campuchia xuất khẩu sang Việt Nam đạt 4,712 tỷ USD, tăng  400 % so với năm 2020.  
 Về cán cân thương mại giữa hai nước, năm 2021 Việt Nam xuất siêu sang Campuchia là 119 triệu USD. Năm 2021 Campuchia là thị trường đứng thứ 12  trong số 80 nước Việt Nam xuất khẩu hàng hóa sang các nước, đứng thứ hai trong khối các nước ASEAN, (sau Thái Lan); Và Campuchia cũng là thị trường đứng thứ 11 trong số 80 nước Việt Nam nhập khẩu hàng hóa từ các nước và đứng thứ 3 trong khối các nước ASEAN (sau Thái Lan, Malaysia và Indonesia). 
Về Cơ cấu hàng hóa xuất – nhập khẩu giữa hai nước 
Về nhóm hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia : 
Năm 2021 có 23/29 nhóm mặt hàng có mức tăng trưởng dương so với năm 2020 như sau:  
 Hàng rau củ quả đạt 19,8 triệu USD tăng 143 % ; Cà phê đạt 3,1 triệu USD, tăng 8 %; Thức ăn gia súc và nguyên liệu đạt 146 triệu USD tăng 20 %; Xăng dầu các loại đạt 386 triệu USD, tăng 54 %; Hóa chất đạt 48 triệu USD, tăng 68 %; Sản phẩm hóa chất đạt 104 triệu USD, tăng 22 %; Phân bón các loại đạt 209 triệu USD, tăng 59 % ; Chất dẻo nguyên liệu đạt 29 triệu USD, tăng 39 %; Sản phẩm từ chất dẻo đạt 162 triệu USD, tăng 12 %; Sản phẩm từ cao su đạt 7 triệu USD, tăng 44 %; Gỗ và sản phẩm gỗ đạt 23 triệu USD tăng 52 %;  Giấy và sản phẩm từ giấy đạt 146 triệu USD tăng 40 %; Xơ sợi các loại đạt 79 triệu USD tăng 93 %; Hàng dệt may đạt 734 triệu USD, tăng 16 %; NPL dệt may, da, giày đạt 300 triệu USD, tăng 25 %; Thủy tinh và sản phẩm thủy tinh đạt 16 triệu USD, tăng 601 %; Sắt thép các loại đạt 952 triệu USD, tăng 13 %;  Sản phẩm từ sắt thép đạt 169 triệu USD, tăng 5 %; Điện thoại và linh kiện đạt 2,4 triệu USD và là hàng xuất khẩu mới trở lại trong năm 2021 ; Máy móc thiết bị phụ tùng đạt 99 triệu USD, tăng 13 %; Dây điện và cáp điện đạt 50 triệu USD, tăng 9 %; Phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 51 triệu USD, tăng 7 %; mặt hàng khác đạt 871 triệu USD, tăng 2 % so với năm 2020.
	Tuy nhiên, cũng có 06/29 mặt hàng có mức tăng trưởng âm so với năm 2020, cụ thể :
         Hàng thủy sản đạt 33 triệu USD, giảm 39 %; Bánh kẹo và các sản phẩm ngũ cốc đạt 59 triệu USD, giảm 5,3 %;  Clanhke và xi măng đạt 7 triệu USD giảm 51,2 % ; Sản phẩm gốm sứ đạt 17 USD, giảm 1,2 %; Kim loại thường và sản phẩm từ kim loại đạt 104 triệu USD, giảm 17,3 %; Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ đạt 5,4 triệu USD, giảm 39,5 % so với năm 2020.
          Về hàng hóa Campuchia xuất khẩu sang Việt Nam  trong năm 2021 có 09/11 nhóm hàng có mức tăng trưởng dương so với năm 2020 cụ thể là:  
         Hàng rau, củ, quả đạt 43 triệu USD tăng 67 %; Hạt điều đạt 1,87 tỷ USD tăng 579 %; Ngô đạt 151.874 USD và là mặt hàng xuất khẩu mới của Campuchia; Đậu tương đạt 18 triệu USD, tăng 150 %;  Cao su đạt 1,541 tỷ USD, tăng 259 %; Gỗ và sản phẩm gỗ đạt 11 triệu USD, tăng 31 %; Vải các loại đạt 35 triệu USD, tăng 68 %; Phế liệu sắt thép đạt 53 triệu USD, tăng 114 %; Hàng hóa khác đạt 1,1 tỷ USD tăng 215 % so với năm 2020.
Và có 02/11 nhóm hàng có mức tăng trưởng giảm so với năm 2020 là nguyên phụ liệu thuốc lá đạt 9,8 triệu USD giảm 15,6 %; Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác đạt 25 triệu USD, giảm 6,5 % so với năm 2020.
           Năm 2020 kim ngạch xuất, nhập khẩu giữa Việt Nam – Campuchia đạt 5,327 tỷ USD, tăng 0,84 % so với năm 2019. Trong đó, hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia đạt 4,149 tỷ USD, giảm 5,3 % và hàng hóa Campuchia xuất khẩu sang Việt Nam đạt 1,178 tỷ USD tăng 30,9 % so năm 2019./.
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	THÁNG 12 VÀ 12 THÁNG  NĂM 2021

	
	
	
	
	
	
	Đơn vị USD

	TT
	Hàng hóa
	So sánh kim ngạch tháng 12 / 2021  so với tháng 11 /2021
	So sánh kim ngạch 12  tháng/2021 so  với  12  tháng / 2020

	
	
	Tháng 11 /2021 
	Tháng 12 /2021 
	So sánh (%)
	12 th /2020
	12 th /2021
	So sánh  (%)

	 
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)= (3/2)
	(5)
	(6)
	(7)=(6/5)

	 
	TỔNG CỘNG
	420,456,806
	483,551,322
	115.01%
	4,148,964,763
	4,831,271,103
	116.45%

	1
	Hàng thủy sản
	3,746,559
	2,748,824
	73.37%
	52,838,701
	32,513,956
	61.53%

	2
	Hàng rau quả
	1,426,075
	2,687,025
	188.42%
	8,148,420
	19,769,072
	242.61%

	3
	Cà phê
	427,340
	307,855
	72.04%
	2,818,003
	3,035,004
	107.70%

	4
	Bánh kẹo và các s/p từ ngũ cốc
	5,794,553
	6,711,421
	115.82%
	62,158,396
	58,915,824
	94.78%

	5
	Thức ăn gia súc và nguyên liệu
	9,624,574
	8,800,125
	91.43%
	122,320,942
	146,185,798
	119.51%

	6
	Clanhke và xi măng
	443,309
	577,224
	130.21%
	14,754,561
	7,213,881
	48.89%

	7
	Xăng dầu các loại
	37,330,840
	38,975,038
	104.40%
	250,745,259
	385,741,399
	153.84%

	8
	Hóa chất
	4,373,968
	4,561,455
	104.29%
	28,506,202
	47,923,244
	168.12%

	9
	Sản phẩm hóa chất
	9,640,762
	10,909,954
	113.16%
	85,798,593
	104,323,630
	121.59%

	10
	Phân bón các loại
	13,302,885
	16,523,826
	124.21%
	131,457,445
	209,176,440
	159.12%

	11
	Chất dẻo nguyên liệu
	2,766,724
	2,803,101
	101.31%
	20,758,040
	28,868,702
	139.07%

	12
	Sản phẩm từ chất dẻo
	15,436,171
	18,351,194
	118.88%
	144,346,292
	162,133,387
	112.32%

	13
	Sản phẩm từ cao su
	750,476
	1,100,363
	146.62%
	4,907,659
	7,050,018
	143.65%

	14
	Gỗ và sản phẩm gỗ
	1,714,527
	2,835,669
	165.39%
	15,138,351
	23,017,957
	152.05%

	15
	Giấy và các sản phẩm từ giấy
	14,355,825
	17,424,598
	121.38%
	104,552,157
	146,295,545
	139.93%

	16
	Xơ, sợi dệt các loại
	6,831,107
	9,261,905
	135.58%
	40,855,551
	78,721,369
	192.68%

	17
	Hàng dệt, may
	69,321,386
	86,108,497
	124.22%
	628,504,961
	733,676,264
	116.73%

	18
	NPL dệt, may, da, giày
	29,134,175
	33,091,321
	113.58%
	240,093,681
	299,985,258
	124.95%

	19
	Sản phẩm gốm, sứ
	1,200,041
	1,690,644
	140.88%
	17,262,607
	17,069,199
	98.88%

	20
	Thủy tinh và các s/p thủy tinh
	1,703,149
	2,078,794
	122.06%
	2,212,157
	15,518,803
	701.52%

	21
	Sắt thép các loại
	75,110,079
	87,467,149
	116.45%
	839,686,559
	952,242,223
	113.40%

	22
	Sản phẩm từ sắt thép
	12,748,819
	18,356,161
	143.98%
	160,825,833
	168,602,099
	104.84%

	23
	Kim loại thường khác và sản/f
	9,726,312
	13,183,617
	135.55%
	126,272,774
	104,442,872
	82.71%

	24
	Điện thoại và linh kiện 
	161,785
	90,017
	55.64%
	0
	2,463,062
	0.00%

	25
	Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ/t 
	7,248,170
	6,625,220
	91.41%
	87,784,350
	99,157,622
	112.96%

	26
	Dây điện và dây cáp điện
	4,340,819
	4,103,668
	94.54%
	46,275,129
	50,199,780
	108.48%

	27
	Phương tiện vận tải và phụ tùng
	4,682,930
	4,577,657
	97.75%
	47,579,847
	50,790,344
	106.75%

	28
	Sản/p nội thất từ chất liệu khác gỗ
	552,185
	746,792
	135.24%
	8,871,524
	5,374,877
	60.59%

	29
	Hàng hóa khác 
	76,561,263
	80,852,207
	105.60%
	853,490,769
	870,863,476
	102.04%

	
	
	
	
	
	
	
	

	KIM NGẠCH HÀNG HÓA VIỆT NAM NHẬP KHẨU TỪ CAMPUCHIA

	THÁNG  12 VÀ  12 THÁNG  NĂM 2021

	
	
	
	
	
	
	Đơn vị USD

	TT
	Hàng hóa
	So sánh kim ngạch tháng 12 /2021 so với tháng  11 /2021
	So sánh kim ngạch  12 tháng /2021 so với  12 tháng 2020

	
	
	Tháng 11/2021
	Tháng 12/2021
	So sánh (%)
	12 tháng/2020
	12 tháng/2021
	So sánh (%)

	 
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)= (3/2)
	(5)
	(6)
	(7)=(6/5)

	 
	TỔNG CỘNG
	345,485,467
	433,217,448
	125.39%
	1,178,432,476
	4,711,999,412
	399.85%

	1
	Hàng rau quả
	4,736,253
	3,952,851
	83.46%
	25,679,439
	42,894,760
	167.04%

	2
	Hạt điều
	13,483,493
	9,206,566
	68.28%
	275,971,500
	1,874,134,194
	679.10%

	3
	Ngô
	84,934
	0
	0.00%
	0
	151,874
	0.00%

	4
	Đậu tương
	10,169,900
	3,771,520
	37.09%
	7,179,840
	17,962,510
	250.18%

	5
	Nguyên phụ liệu thuốc lá
	834,000
	1,164,692
	139.65%
	11,556,695
	9,759,230
	84.45%

	6
	Cao su
	192,734,566
	242,470,171
	125.81%
	429,137,584
	1,541,341,935
	359.17%

	7
	Gỗ và sản phẩm gỗ
	538,605
	736,905
	136.82%
	8,295,830
	10,870,169
	131.03%

	8
	Vải các loại
	2,877,903
	2,736,314
	95.08%
	21,090,666
	35,365,537
	167.68%

	9
	Phế liệu sắt thép
	7,137,950
	7,541,825
	105.66%
	23,400,744
	52,643,177
	224.96%

	10
	Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác
	2,184,859
	2,005,463
	91.79%
	27,017,193
	25,264,455
	93.51%

	11
	Hàng hóa khác
	110,703,005
	159,631,141
	144.20%
	349,102,986
	1,101,611,572
	315.55%



2

